
Lý 
thuyết 
chuyên 

môn

Thực
hành 

1
Quàng Thị Ngọc 
Ánh

23/12/2007 Nữ Thái 39 6,6 7,0 6,0 6,5 Khá TB TC000920 ƯDPM - K3YC

2 Quàng Thị Ngọc Ánh 25/3/2007 Nữ Thái 40 6,7 8,0 7,0 7,0 Tốt K TC000921 ƯDPM - K3YC

3 Nguyễn Trí Chung 05/6/2007 Nam Kinh 41 7,0 7,0 8,0 7,3 Tốt K TC000922 ƯDPM - K3YC

4 Lò Thị Ngọc Diệp 24/12/2007 Nữ Thái 42 6,6 8,0 6,0 6,6 Tốt TB TC000923 ƯDPM - K3YC

5 Lừ Khánh Duy 09/3/2007 Nam Thái 43 6,6 7,0 6,0 6,5 Tốt TB TC000924 ƯDPM - K3YC

6 Lường Văn Đoàn 17/5/2007 Nam Thái 44 6,5 6,0 7,0 6,6 Tốt TB TC000925 ƯDPM - K3YC

7 Mùa A Ga 24/3/2007 Nam Mông 45 6,6 6,0 7,0 6,6 Tốt TB TC000926 ƯDPM - K3YC

8 Quàng Minh Hiệp 30/9/2007 Nam Thái 46 6,4 7,0 7,0 6,7 Tốt TB TC000927 ƯDPM - K3YC

9 Hoàng Minh Hiếu 25/11/2007 Nam Thái 47 6,8 7,0 7,0 6,9 Tốt TB TC000928 ƯDPM - K3YC

10 Phùng Thanh Nhâm 13/8/2007 Nữ Kinh 48 6,9 7,0 8,0 7,3 Tốt K TC000929 ƯDPM - K3YC

11 Hoàng Thu Huyền 23/3/2007 Nữ Thái 49 6,7 8,0 7,0 7,0 Tốt K TC000930 ƯDPM - K3YC

12 Vì Khánh Huyền 10/10/2007 Nữ Thái 50 6,8 8,0 7,0 7,1 Tốt K TC000931 ƯDPM - K3YC

13 Hạng A Khua 05/3/2007 Nam Mông 51 6,7 6,0 7,0 6,7 Khá TB TC000932 ƯDPM - K3YC

14 Hà Thị Lan 16/11/2007 Nữ Thái 52 6,7 7,0 8,0 7,2 Tốt K TC000933 ƯDPM - K3YC

15 Vàng Thị Lia 16/6/2007 Nữ Mông 53 6,7 7,0 7,0 6,9 XS TB TC000934 ƯDPM - K3YC

16 Hoàng Thị Liệu 24/5/2007 Nữ Thái 54 7,1 7,0 8,0 7,4 XS K TC000935 ƯDPM - K3YC

17 Lò Thị Mỹ Linh 17/10/2007 Nữ Thái 55 7,0 7,0 8,0 7,3 XS K TC000936 ƯDPM - K3YC

18 Quàng Thị Linh 01/01/2007 Nữ Thái 56 6,6 6,0 7,0 6,6 Tốt TB TC000937 ƯDPM - K3YC

19 Mè Thị Quỳnh Ly 28/12/2007 Nữ Khơ-Mú 57 6,4 7,0 6,0 6,4 Tốt TB TC000938 ƯDPM - K3YC

20 Hoàng Thị Mai 23/8/2007 Nữ Thái 58 6,8 7,0 7,0 6,9 Tốt TB TC000939 ƯDPM - K3YC

21 Hoàng Thị  Ngân 13/4/2007 Nữ Thái 59 7,1 7,0 8,0 7,4 Tốt K TC000940 ƯDPM - K3YC
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DANH SÁCH HỌC SINH TRUNG CẤP NIÊN KHÓA 2022-2024 ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
Kèm theo Quyết định số      /QĐ-TCĐKTCN ngày 19/4/2023 về việc về việc công nhận tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên

 các lớp hệ trung cấp khoá học 2022-2024, cao đẳng khoá học 2021 – 2024
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22 Lò Trung Nguyên 23/4/2007 Nam Thái 60 6,9 7,0 8,0 7,3 Tốt K TC000941 ƯDPM - K3YC

23 Lò Thị Phượng 27/10/2007 Nữ Thái 61 6,7 6,0 8,0 7,0 Tốt K TC000942 ƯDPM - K3YC

24 Lò Thúy Quyên 22/12/2007 Nữ Thái 62 7,1 6,0 8,0 7,2 XS K TC000943 ƯDPM - K3YC

25 Hà Phương Thảo 02/6/2007 Nữ Thái 64 6,8 6,0 7,0 6,7 Tốt TB TC000944 ƯDPM - K3YC

26 Lò Thị Thu Trang 04/7/2007 Nữ Thái 65 7,1 8,0 7,0 7,2 Tốt K TC000945 ƯDPM - K3YC

27 Lừ Quỳnh Trang 28/9/2007 Nữ Thái 66 6,9 6,0 6,0 6,5 Tốt TB TC000946 ƯDPM - K3YC

28
Quàng Thị Huyền 
Trang

22/5/2007 Nữ Thái 67 6,6 7,0 7,0 6,8 Khá TB TC000947 ƯDPM - K3YC

29 Tăng Thị Trân Trân 19/12/2007 Nữ Kinh 68 6,6 7,0 6,0 6,5 Khá TB TC000948 ƯDPM - K3YC

30 Lò Thị Yến Vy 16/10/2007 Nữ Thái 69 6,6 7,0 6,0 6,5 Khá TB TC000949 ƯDPM - K3YC

31 Hà Tuấn Anh 03/12/2007 Nam Thái 70 5,9 7,0 7,0 6,5 TB TB TC000950 ĐCN - K24YC

32 Lò Tuấn Anh 13/8/2007 Nam Thái 71 6,7 8,0 7,0 7,0 Tốt K TC000951 ĐCN - K24YC

33 Phạm Tuấn Anh 28/10/2007 Nam Kinh 72 6,3 7,5 7,0 6,7 Tốt TB TC000952 ĐCN - K24YC

34 Sồng Thị Bầu 28/4/2007 Nữ Mông 73 6,9 8,0 7,0 7,1 Tốt K TC000953 ĐCN - K24YC

35 Lò Văn Công 01/10/2007 Nam Thái 74 6,6 6,0 6,5 6,5 Tốt TB TC000954 ĐCN - K24YC

36 Mùa A Di 19/7/2007 Nam Mông 75 6,7 6,0 7,0 6,7 Tốt TB TC000955 ĐCN - K24YC

37 Lêm Khánh Duy 13/7/2007 Nam Thái 76 6,4 8,0 6,0 6,5 Tốt TB TC000956 ĐCN - K24YC

38 Quàng Bình Duy 25/10/2007 Nam Thái 77 6,1 8,0 6,0 6,4 Tốt TB TC000957 ĐCN - K24YC

39 Lò Thị Hương Giang 07/11/2007 Nữ Thái 78 6,5 7,5 7,0 6,8 Tốt TB TC000958 ĐCN - K24YC

40 Mè Thu Hiền 23/7/2007 Nữ Thái 79 7,0 7,0 7,5 7,2 Tốt K TC000959 ĐCN - K24YC

41 Lò Huy Hoàng 16/7/2007 Nam Thái 80 6,3 6,5 7,0 6,6 Tốt TB TC000960 ĐCN - K24YC

42 Lừ Gia Huy 06/12/2007 Nam Thái 81 5,7 7,0 6,0 6,0 TB TB TC000961 ĐCN - K24YC

43 Lò Thị Kiên 01/10/2007 Nữ Thái 82 6,5 6,5 7,0 6,7 Tốt TB TC000962 ĐCN - K24YC

44 Vì Minh Khải 26/10/2007 Nam Thái 83 5,9 7,5 6,5 6,4 TB TB TC000963 ĐCN - K24YC

45 Đào Duy Khánh 10/7/2007 Nam Kinh 84 6,1 8,0 6,0 6,4 Khá TB TC000964 ĐCN - K24YC

46 Hà Văn Khánh 28/8/2007 Nam Thái 85 6,7 8,0 7,0 7,0 Tốt K TC000965 ĐCN - K24YC

47 Lường Văn Nam 15/4/2007 Nam Thái 86 5,7 6,5 6,0 5,9 TB TB TC000966 ĐCN - K24YC

48 Ngô Văn Ngoan 15/3/2007 Nam Kinh 87 6,7 8,0 6,5 6,9 Tốt TB TC000967 ĐCN - K24YC

49 Hoàng Văn Nguyên 14/9/2007 Nam Thái 88 5,9 8,0 6,0 6,3 TB TB TC000968 ĐCN - K24YC

50 Hoàng Mạnh Hùng 24/10/2007 Nam Thái 89 6,4 6,5 6,5 6,5 Tốt TB TC000969 ĐCN - K24YC

51 Lò Thị Thảo Nhi 30/12/2007 Nữ Thái 90 7,0 8,0 7,0 7,2 Tốt K TC000970 ĐCN - K24YC

52 Lường Minh Tiệp 24/9/2007 Nam Thái 91 6,0 8,0 6,5 6,5 Tốt TB TC000971 ĐCN - K24YC



53 Vì Văn Toàn 28/6/2007 Nam Thái 92 5,7 7,5 6,0 6,1 TB TB TC000972 ĐCN - K24YC

54 Hà Anh Tú 11/7/2007 Nam Thái 93 6,4 7,5 6,0 6,5 Tốt TB TC000973 ĐCN - K24YC

55 Quàng Thanh Tùng 03/6/2007 Nam Thái 94 6,0 7,0 6,0 6,2 Khá TB TC000974 ĐCN - K24YC

56 Mè Quốc Thịnh 18/8/2007 Nam Thái 95 6,4 7,0 6,5 6,5 Tốt TB TC000975 ĐCN - K24YC

57 Hoàng Văn Việt 28/10/2007 Nam Thái 96 6,3 8,0 6,0 6,5 Khá TB TC000976 ĐCN - K24YC

58 Quàng Đức Vinh 06/12/2007 Nam Thái 97 6,3 8,0 6,5 6,7 Tốt TB TC000977 ĐCN - K24YC

59
Quàng Ngọc Thế 
Vinh

28/6/2007 Nam Thái 98 6,4
7,5 6,0 6,5

Tốt
TB

TC000978
ĐCN - K24YC

60 Mè Lâm Vũ 23/10/2007 Nam Thái 99 6,5 6,0 6,0 6,3 Khá TB TC000979 ĐCN - K24YC


